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Bài 1. Em hãy điền dấu chấm hoặc dấu phẩy vào mỗi ô trống cho thích hợp:
Vào những ngày mùa hè oi bức  cả ve sầu và kiến đều chăm chỉ làm việc.
Sang thu  chú kiến vẫn cặm cụi tha mồi. Trong rừng  cô chim én đã bắt đầu
rục rịch bay đi tránh rét  Ngay cả những anh sóc cũng gom hạt dẻ để dành cho
mùa đông tới 

Bài 2. Em hãy điền dấu chấm, dấu phẩy hoặc dấu chấm hỏi vào mỗi ô trống cho
thích hợp:

Sợ bẩn
Trong giờ học môn Tự nhiên và Xã hội  cô hỏi Tí:
- Tại sao bón phân cây cối lại xanh tốt 
Tí đáp:
- Thưa cô  vì cây cối sợ bẩn  nó vươn cao để tránh chỗ bẩn ạ 

Bài 3. Em hãy chọn dấu câu thích hợp để điền vào ô trống:
Ong vàng hỏi: - Bạn Bướm đang làm gì thế 
Bướm trả lời: - Mình đang đi hút mật 
Bướm lại hỏi: - Thế Ong đang bay đi đâu từ sớm vậy 
Ong vàng trả lời: - Mình đi tìm hoa về làm tổ 

Bài 4. Điền dấu phẩy vào vị trí thích hợp trong các câu dưới đây:
a) Mẹ mua tặng em quần áo đồ chơi sách truyện.
b) Con cái phải biết ngoan ngoãn chăm chỉ và vâng lời cha mẹ.
c) Em cùng ông nhổ cỏ bắt sâu cho cây vào cuối tuần.

Bài 5. Em hãy điền dấu câu vào mỗi ô trống cho thích hợp:
Đang chạy tung tăng trên bãi cỏ thì Thỏ gặp Rùa, Thỏ trêu:
- Rùa chậm chạp ơi  lúc nãy tôi thấy cậu xuất phát trước mà sao giờ vẫn lẹt đẹt
ở đây. Sao cậu không chạy nhanh lên 
Rùa không trả lời Thỏ. Rùa cứ cặm cụi bước đi. Vừa đi  Rùa vừa nhễ nhại mồ
hôi. Gần đến vạch đích thì Rùa thấy Thỏ. Con Thỏ đang ngủ say sưa dưới gốc cây.
Rùa cất giọng gọi:
- Này, Thỏ không thi chạy nữa à 



Bài 6. Hãy điền dấu chấm vào chỗ thích hợp để chia đoạn văn sau thành bốn
câu:
Hoa đào là loài hoa của mùa xuân Hoa đào có hai màu Hoa đào màu đỏ gọi là
bích đào, hoa màu hồng nhạt gọi là đào phai Đào mang không khí mùa xuân đến
với mỗi gia đình.

Bài 7. Em hãy điền dấu chấm hoặc dấu phẩy vào mỗi ô trống cho thích hợp:
Trong số các loài vật nuôi trong nhà  em thích nhất là chú chó đốm 
Đầu chú tròn và to  hai cái tai vểnh lên nghe ngóng  Lông chú có màu
trắng  điểm những đốm đen  xám  nâu rất đẹp  Mỗi khi em đi học
về  đuôi chú ngoáy tít mừng rỡ 

Bài 8. Em hãy chọn dấu chấm hoặc dấu chấm hỏi để điền vào ô trống:
Ông ngoại đang đi chân đất, ngó nghiêng tìm thứ gì đó trong vườn  Thấy
vậy, Lan ngạc nhiên:
- Ông ơi, sao ông lại đi chân đất thế ạ 
- Con chó vừa mới tha dép của ông  Ông tìm mãi mà không thấy 
- Vậy ạ! Thế sao lúc nãy cháu thấy nó vẫn đi chân đất ạ 


